
ĐỀ ÔN THI CUỐI NĂM TOÁN LỚP – ĐỀ SỐ 4 

Câu 1: Điền số thích hợp vào ô trống.  

a)                                                                                   b) 

 

 

Trả lời: 

a)                                                                                   b) 

 

 

 

 

 

Câu 2: Số?  

635 = ....... + 30 + 5 

101 = ....... + 1 

750 = 700 + .......  

999 =  .......  + 90 + ....... 

Trả lời: 

635 = 600 + 30 + 5 

101 = 100  + 1 

750 = 700 + 50 

999 =  900  + 90 + 9 

 

Số hạng 40 24 

Số hạng 40 45 

Tổng   

Số bị trừ 97 85 

Số trừ 36 31 

Hiệu   

Số hạng 40 24 

Số hạng 40 45 

Tổng 80 69 

Số bị trừ 97 85 

Số trừ 36 31 

Hiệu 61 54 



Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S. 

27dm + 38dm = 65dm     1km = 1000m 

42cm - 20cm = 22      67m – 9m = 56m 

Trả lời: 

27dm + 38dm = 65dm     1km = 1000m 

42cm - 20cm = 22      67m – 9m = 56m 

 

Câu 4: Điền vào chỗ chấm:  

 

Hình trên có.......  hình tam giác. 

Trả lời: 

Hình trên có 5  hình tam giác 

 

Câu 5:  

 

                   3cm          

 

 

Độ dài đường gấp khúc ABCD là: 

A. 12m                             B. 12                      C. 12cm 
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Trả lời: 

Độ dài đường gấp khúc ABCD là: C. 12cm 

 

Câu 6: Các số 439 ; 972 ; 394 ; 521 được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là: 

A. 439; 972; 394; 521 

B. 972; 521; 439; 394  

C. 394; 439; 521; 972 

Trả lời: 

Các số 439 ; 972 ; 394 ; 521 được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là: 

B. 972; 521; 439; 394  

 

Câu 7: Điền số 

- Số liền trước của số 609 là số: ............. 

- Số liền sau của số 540 là số: ................ 

Trả lời: 

- Số liền trước của số 609 là số: 608 

- Số liền sau của số 540 là số: 541 

 

Câu 8: Đặt tính rồi tính 

646 + 263   654 –47  305 + 362  809 – 269 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

Trả lời: 

646 + 263   654 –47  305 + 362  809 – 269 
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Câu 9: Con trâu cân nặng 355kg, con bò nhẹ hơn con trâu 55kg. Hỏi con bò cân 

nặng bao nhiêu ki- lô- gam? 

Bài giải: 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

Trả lời: 

Bài giải 

Số ki- lô- gam con bò cân nặng là: 

355 - 55 = 300 (kg) 

Đáp số: 300 ki-lô-gam. 

 

Câu 10:Tìm hiệu của số lớn nhất có 3 chữ số với số bé nhất có 3 chữ số? 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 

Trả lời: 

Số lớn nhất có 3 chữ số là: 999 

Số bé nhất có 3 chữ số là: 100. 

Hiệu của số lớn nhất có 3 chữ số với số bé nhất có 3 chữ số là:  

999 - 100 = 899. 

 


